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ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSHV HỌ TÊN GHI CHÚ

1 1 001 B III CH1402041 Huỳnh Văn Thanh

1 2 002 B III CH1301094 Võ Tấn Khoa

1 3 003 B III CH1402008 Đặng Lê Hoài

1 4 004 B III CH1402021 Phạm Quốc Cường

1 5 005 B III CH1402042 Lư Văn Thành

1 6 006 B III CH1302018 Lý Hoàng Tuấn

1 7 007 B III CH1402043 Lê Đức Thịnh

1 8 008 B IV CH1402032 Đỗ Thị Hương Lan

1 9 009 B IV CH1402020 Hồ Phú Cường

1 10 010 B IV CH1302020 Huỳnh Quốc Tuấn

ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSHV HỌ TÊN GHI CHÚ

2 1 011 B IV CH1501005 Hoàng Văn Hà

2 2 012 B IV CH1301033 Phạm Thế Sơn

2 3 013 B IV CH1401038 Trần Thanh Trâm

2 4 014 B IV CH1401030 Lê Hữu Tài

2 5 015 B IV CH1301118 Nguyễn Ngọc Vọng

2 6 016 B V CH1301115 Trịnh Nam Việt

2 7 017 B V CH1501015 Lê Quang Thái

2 8 018 B V CH1301077 Đặng Bảo Ân

2 9 019 B V CH1301073 Võ Trúc Vy

2 10 020 B V CH1401039 Nguyễn Hồ Duy Trí

2 11 021 B V CH1301093 Trần Cảnh Khánh

2 12 022 B V CH1401025 Phan  Quang Huy

THẠC SỸ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH (25 HV - 1 ĐỢT)

THẠC SỸ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (10 HV - 1 ĐỢT)
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2 13 023 B V CH1301105 Dương Hữu Phước

2 14 024 B V CH1301108 Lê Phú Qui

2 15 025 B VI CH1401012 Võ Công Minh

2 16 026 B VI CH1301050 Phạm Phú Thanh Sang

2 17 027 B VI CH1401037 Nguyễn Hồ Duy Tri

2 18 028 B VI CH1301024 Nguyễn Minh Luân

2 19 029 B VI CH1301004 Trần Quốc Bảo

2 20 030 B VI CH1301090 Vũ Quang Huy

2 21 031 B VI CH1401036 Nguyễn Xuân Toàn

2 22 032 B VI CH1301045 Lê Duy Đắc Nhân

2 23 033 B VI CH1401009 Nguyễn Hữu Lộc

2 24 034 B VI CH1301101 Lê Đỗ Minh Nga

2 25 035 B VI CH1401034 Trần Lệ Thủy
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ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

3 1 036 C IV 13520981 Nguyễn Trí Tuân ANTN Giấy khen

3 2 037 C IV 13520899 Nguyễn Chí Toàn ANTN Giấy khen

3 3 038 C IV 13520344 Trương Quốc Hưởng ANTN

3 4 039 C IV 13520770 Trần Thị Thắng KHTN

3 5 040 C IV 13521082 Ngô Thanh Lợi KHTN

3 6 041 C IV 13520900 Nguyễn Xuân Toản KHTN

3 7 042 C IV 13520031 Nguyễn Ngọc Ẩn KHTN

3 8 043 C IV 13521080 Lê Mạnh Hùng KHTN

3 9 044 C IV 13520132 Hứa Trí Dũng KHTN

3 10 045 C IV 13520748 Đào Duy Tân KHTN

ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

4 1 046 C V 13520419 Huỳnh Anh Kiệt CTTT Thủ khoa

4 2 047 C V 13520933 Nguyễn Đình Phương Trinh CTTT Giấy khen

4 3 048 C V 13520173 Nguyễn Hữu Đắc CTTT

4 4 049 C V 12520986 Đỗ Huỳnh Anh Thụy CTTT

4 5 050 C V 12520988 Châu Phạm Minh Tùng CTTT

4 6 051 C V 13521105 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn CTTT

4 7 052 C V 13520113 Nguyễn Công Danh CTTT

4 8 053 C V 13521092 Đặng Thái Sơn CTTT

4 9 054 C V 12520670 Cao Phạm Thanh Phong CTTT

 KỸ SƯ TÀI NĂNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
CHUYÊN NGÀNH AN NINH THÔNG TIN VÀ  

CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH   
(10 SV - 1 ĐỢT)

KỸ SƯ CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (9 SV - 1 ĐỢT)

KỸ SƯ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM (12 SV - 1 ĐỢT)
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ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

5 1 055 C VI 13520017 Phạm Tuấn Anh PMCL Thủ khoa

5 2 056 C VI 13520285 Huỳnh Thái Hòa PMCL Giấy khen

5 3 057 C VI 13520490 Phạm Minh Mẫn PMCL Giấy khen

5 4 058 C VI 13520103 Trương Huy Cường PMCL

5 5 059 C VI 13520189 Từ Thành Đạt PMCL

5 6 060 C VI 13520261 Nguyễn Lê Hiển PMCL

5 7 061 C VI 13520114 Võ Công Danh PMCL

5 8 062 C VI 13520442 Võ Văn Linh PMCL

5 9 063 C VI 13520007 Trần Hùng Phương An PMCL

5 10 064 C VI 13521097 Đào Duy Tùng PMCL

5 11 065 C VI 13520407 Hồ Minh Khôi PMCL

5 12 066 C VI 13520690 Huỳnh Trường San PMCL

ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

6 1 067 C VII 13520367 Vũ Đức Huy MTCL

6 2 068 C VII 13521102 Lê Nhật Huy MTCL

6 3 069 C VII 13521099 Phùng Đào Vĩnh Chung MTCL

6 4 070 C VII 13520673 Huỳnh Nhật Quang MTCL

6 5 071 C VII 13521027 Nguyễn Xuân Viễn MTCL

6 6 072 C VII 13520791 Lê Liên Thành MTCL

ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

7 1 073 C VII 13520246 Trần Diệu Đức Hạnh CNTT

KỸ SƯ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 
NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH (6 SV - 1 ĐỢT)

CỬ NHÂN CHÍNH QUY VÀ CỬ NHÂN VĂN BẰNG 2 
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (17 SV - 1 ĐỢT)
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7 2 074 C VII 13520028 Mai Thiện Ân CNTT

7 3 075 C VII 13520439 Phạm Thị Huỳnh Liên CNTT

7 4 076 C VII 13520134 Nguyễn Quốc Dũng CNTT

7 5 077 C VII 13520705 Nguyễn Ngọc Sơn CNTT

7 6 078 C VII 13520464 Nguyễn Thành Lợi CNTT

7 7 079 C VIII 13521146 Phạm Thanh Tiền VB2

7 8 080 C VIII 13521151 Lê Quang Tuấn VB2

7 9 081 C VIII 13521150 Phạm Xuân Trường VB2

7 10 082 C VIII 13521138 Nguyễn Trung Thành VB2

7 11 083 C VIII 13521114 Nguyễn Hoài Bảo VB2

7 12 084 C VIII 13521153 Nguyễn Ngọc Tưới VB2

7 13 085 C VIII 13521152 Trần Ngọc Tuấn VB2

7 14 086 C VIII 13521130 Vương Khả Mạnh VB2

7 15 087 C VIII 13521120 Huỳnh Văn Hiền VB2

7 16 088 C VIII 13521155 Trần Phú Xuyên VB2

7 17 089 C VIII 13521128 Nguyễn Thành Luân VB2

ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

8 1 090 C XIII 12520683 Nguyễn Trung Quân HTTT

8 2 091 C XIII 13520604 Nguyễn Tấn Phát HTTT

8 3 092 C XIII 13521068 Chung Thị Như Ý HTTT

8 4 093 C IX 13520905 Lê Thị Thùy Trang HTTT

8 5 094 C IX 13521060 Nguyễn Văn Thiên Vương HTTT

8 6 095 C IX 12520794 Trần Thị Bích Ngọc HTTT

8 7 096 C IX 13520223 Chu Ngọc Hà HTTT

8 8 097 C IX 13520761 Văng Quốc Thái HTTT

8 9 098 C IX 11520096 Lê Đình Hải HTTT

8 10 099 C IX 10520610 Lê Trọng Lợi HTTT

8 11 100 C IX 13520156 Nguyễn Nhất Duy HTTT

KỸ SƯ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (18 SV - 1 ĐỢT)
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8 12 101 C IX 13520551 Nguyễn Trọng Ngọc HTTT

8 13 102 C IX 12520727 Đinh Thị Kim Thoa HTTT

8 14 103 C IX 12520650 Thạch Anh Nghĩa HTTT

8 15 104 C IX 12520058 Lý Gia Đạt HTTT

8 16 105 C IX 12520767 Nguyễn Phan Anh Tuấn HTTT

8 17 106 C IX 10520267 Trần Quốc Huy HTTT

8 18 107 C IX 11520270 Lê Yến Nhi HTTT

ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

9 1 108 D I 13520489 Lê Thị Tuyết Mai KHMT

9 2 109 D I 11520618 Nguyễn Ngọc Quang KHMT

9 3 110 D I 13520871 Lê Thị Thanh Thùy KHMT

9 4 111 D II 14520569 Dương Thị Thúy Nga KHMT

9 5 112 D II 14521021 Nguyễn Quang Trung KHMT

9 6 113 D II 13520858 Nguyễn Văn Thanh Thuận KHMT

9 7 114 D II 12520885 Nguyễn Quang Nhật KHMT

9 8 115 D II 13520790 Nguyễn Phước Thành KHMT

9 9 116 D II 13520652 Nguyễn Văn Phước KHMT

9 10 117 D II 13520583 Trần Minh Nhật KHMT

9 11 118 D II 13520214 Nguyễn Lê Vĩnh Đức KHMT

9 12 119 D III 13520502 Phạm Quang Minh KHMT

9 13 120 D III 13520726 Nguyễn Văn Tài KHMT

9 14 121 D III 13520851 Bùi Trung Thông KHMT

9 15 122 D III 13520547 Trần Đại Nghĩa KHMT

9 16 123 D III 13520745 Lê Thị Minh Tâm KHMT

9 17 124 D III 13520155 Lê Bảo Duy KHMT

9 18 125 D III 13520500 Đinh Quang Minh KHMT

9 19 126 D III 13520845 Vũ Văn Công KHMT

9 20 127 D III 13521190 Nguyễn Trần Khánh Duy KHMT

CỬ NHÂN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH (20 SV - 1 ĐỢT)
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ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

10 1 128 D IV 13520462 Trần Hoàng Lộc KTMT Thủ khoa

10 2 129 D IV 13520578 Nguyễn Thiện Nhân KTMT Khen thưởng

10 3 130 D IV 12520544 Nguyễn Minh Chánh KTMT

10 4 131 D IV 13520811 Bùi Trung Thiên KTMT

10 5 132 D IV 13520449 Lê Khánh Linh KTMT

10 6 133 D IV 13520083 Trần Quang Chương KTMT

10 7 134 D IV 13520185 Nguyễn Xuân Đạt KTMT

10 8 135 D IV 13520834 Nguyễn Phúc Thịnh KTMT

10 9 136 D IV 13520106 Nguyễn Phú Cường KTMT

10 10 137 D IV 13520631 Trần Thiên Phú KTMT

10 11 138 D V 13520612 Nguyễn Tấn Phát KTMT

10 12 139 D V 13520495 Vũ Văn Mạnh KTMT

10 13 140 D V 13520942 Nguyễn Bá Trực KTMT

10 14 141 D V 13520394 Lâm Quang Khiêm KTMT

10 15 142 D V 13520996 Trần Linh Tuấn KTMT

10 16 143 D V 13520399 Phạm Đỗ Khoa KTMT

10 17 144 D V 13520716 Nguyễn Thanh Sơn KTMT

10 18 145 D V 13520878 Trần Tiến KTMT

10 19 146 D V 13520011 Tăng Yến Anh KTMT

10 20 147 D V 12520704 Lâm Duy Thắng KTMT

10 21 148 D V 13520039 Phan Gia Bảo KTMT

10 22 149 D VI 13520133 Nguyễn Hoàng Dũng KTMT

10 23 150 D VI 13520205 Nguyễn Xuân Định KTMT

10 24 151 D VI 13520879 Nguyễn Ngọc Tiến KTMT

KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH (26 SV - 1 ĐỢT)
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10 25 152 D VI 13520421 Vũ Đình Lại KTMT

10 26 153 D VI 10520393 Vũ Đức Tài KTMT

ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

11 1 154 D VI 13520776 Văn Trương Quốc Thắng KTPM Khen thưởng

11 2 155 D VI 13520540 Nguyễn Quang Nghĩa KTPM Khen thưởng

11 3 156 D VI 13520590 Nguyễn Thị Nhơn KTPM Khen thưởng

11 4 157 D VI 13520838 Phan Văn Thịnh KTPM Khen thưởng

11 5 158 D VI 13520799 Phạm Thị Phương Thảo KTPM Khen thưởng

11 6 159 D VI 13520974 Nguyễn Trần Anh Tú KTPM Khen thưởng

11 7 160 D VII 13520580 Vũ Minh Nhật KTPM Giấy khen

11 8 161 D VII 13520861 Phạm Tri Thức KTPM Giấy khen

11 9 162 D VII 12520243 Phạm Tâm Long KTPM

11 10 163 D VII 13520499 Tạ Văn Minh KTPM

11 11 164 D VII 12520328 Võ Hoài Phương KTPM

11 12 165 D VII 13520636 Trần Đình Phúc KTPM

11 13 166 D VII 13520244 Nguyễn Thị Hằng KTPM

11 14 167 D VII 13520872 Lê Thanh Thủy KTPM

11 15 168 D VII 13520875 Lê Văn Tiên KTPM

11 16 169 D VII 13520898 Trần Văn Vũ Toàn KTPM

11 17 170 D VII 13520437 Phạm Tuyết Lệ KTPM

11 18 171 D VII 13520890 Đặng Trung Tín KTPM

11 19 172 D VIII 13520704 Châu Ngọc Thái Sơn KTPM

11 20 173 D VIII 13520071 Nguyễn Hoàng Minh Châu KTPM

11 21 174 D VIII 13521053 Đàm Minh Vũ KTPM

11 22 175 D VIII 13521043 Lưu Thế Vinh KTPM

11 23 176 D VIII 13520774 Nguyễn Phước Thắng KTPM

11 24 177 D VIII 13520429 Ngô Sơn Lâm KTPM

KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM (48 SV - 2 ĐỢT)
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12 1 178 D VIII 13520628 Lê Văn Phú KTPM

12 2 179 D VIII 13521023 Lê Diệp Nguyên Văn KTPM

12 3 180 D VIII 13520323 Huỳnh Đặng Chí Hùng KTPM

12 4 181 D VIII 13520238 Đoàn Thạch Hãn KTPM

12 5 182 D VIII 13520265 Nguyễn Hoàng Hiệp KTPM

12 6 183 D VIII 13520505 Hoàng Anh Minh KTPM

12 7 184 D VIII 13520228 Hà Quang Hải KTPM

12 8 185 D VIII 12520300 Nguyễn Khoa Minh Nhân KTPM

12 9 186 D IX 12520347 Phạm Minh Quy KTPM

12 10 187 D IX 12520472 Phạm Nam Truờng KTPM

12 11 188 D IX 13521035 Võ Hoàng Việt KTPM

12 12 189 D IX 13520020 Lâm Tuấn Anh KTPM

12 13 190 D IX 12520054 Trần Hữu Danh KTPM

12 14 191 D IX 13520700 Trần Gia Sang KTPM

12 15 192 D IX 13520463 Nguyễn Thành Lộc KTPM

12 16 193 D IX 12520006 Lê Tuấn Anh KTPM

12 17 194 D IX 13520026 Trương Thị Minh ái KTPM

12 18 195 D IX 13520618 Trần Anh Phong KTPM

12 19 196 D IX 13520086 Nguyễn Đình Chương KTPM

12 20 197 D IX 12520016 Võ Xuân Anh KTPM

12 21 198 D IX 13520451 Nguyễn Tuấn Linh KTPM

12 22 199 D IX 12520116 Vương Hoàng Duy KTPM

12 23 200 D IX 12520348 Lê Kim Quý KTPM

12 24 201 D IX 12520073 Hoàng Ngọc Định KTPM

ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

13 1 202 A II 13520787 Đỗ Xuân Thành ANTT Khen thưởng

13 2 203 A II 13520740 Phan Đặng Tâm ANTT Giấy khen

KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH AN NINH THÔNG TIN (15 SV - 1 ĐỢT)
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13 3 204 A II 13520053 Lê Thanh Bình ANTT Giấy khen

13 4 205 A II 13520956 Nguyễn Viết Trung ANTT Giấy khen

13 5 206 A II 13520513 Trần Thanh Mộng ANTT Giấy khen

13 6 207 A II 13520539 Lương Thế Nghi ANTT Giấy khen

13 7 208 A II 13520833 Lê Hữu Thịnh ANTT

13 8 209 A II 13520855 Lê Thị Thu ANTT

13 9 210 A III 13520294 Đặng Phan Xuân Hoàng ANTT

13 10 211 A III 13520733 Lê Hửu Tài ANTT

13 11 212 A III 13520845 Cù Văn Thọ ANTT

13 12 213 A III 13520819 Phạm Văn Thiện ANTT

13 13 214 A III 13521017 Nguyễn Thị Tuyết ANTT

13 14 215 A III 13520755 Nguyễn Minh Tấn ANTT

13 15 216 A III 13520092 Lý Trung Cương ANTT

ĐỢT TT
SỐ 

GHẾ
KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ MSSV HỌ TÊN

NGÀNH, 
CHƯƠNG 

TRÌNH
GHI CHÚ

14 1 217 A III 13520158 Trần Quang Duy TT&MMT Thủ khoa

14 2 218 A III 13520534 Trần Thị Hằng Nga TT&MMT Khen thưởng

14 3 219 A IV 13520688 Trần Văn Quỳnh TT&MMT Khen thưởng

14 4 220 A IV 13520078 Hồ Thị Chinh TT&MMT Khen thưởng

14 5 221 A IV 13520237 Lê Hoàng Hân TT&MMT Khen thưởng

14 6 222 A IV 13520115 Nguyễn Thị Hoàng Diễm TT&MMT Khen thưởng

14 7 223 A IV 13520456 Phạm Nguyễn Hoàng Lộc TT&MMT Giấy khen

14 8 224 A IV 13520533 Nguyễn Thị Kiều Nga TT&MMT Giấy khen

14 9 225 A IV 13520728 Lâm Thành Tài TT&MMT Giấy khen

14 10 226 A IV 13520766 Bùi Thị Thắm TT&MMT Giấy khen

14 11 227 A IV 13520160 Nguyễn Văn Duy TT&MMT Giấy khen

KỸ SƯ NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 
(68 SV - 3 ĐỢT)
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14 12 228 A IV 13520762 Nguyễn Ngọc Thái TT&MMT Giấy khen

14 13 229 A V 13520315 Lê Minh Khánh Hội TT&MMT Giấy khen

14 14 230 A V 13520091 Phan Ngọc Cương TT&MMT Giấy khen

14 15 231 A V 13520229 Lữ Đình Hải TT&MMT Giấy khen

14 16 232 A V 13520997 Hoàng Minh Tuấn TT&MMT

14 17 233 A V 13520040 Huỳnh Quang Bảo TT&MMT

14 18 234 A V 13520957 Nguyễn Hữu Trung TT&MMT

14 19 235 A V 13520798 Trần Quốc Thảo TT&MMT

14 20 236 A V 13520454 Nguyễn Thị Phương Loan TT&MMT

14 21 237 A V 13520405 Bùi Hữu Khôi TT&MMT

14 22 238 A V 13520874 Nguyễn Hạnh Tiên TT&MMT

15 1 239 A V 13520757 Huỳnh Ngọc Thạch TT&MMT

15 2 240 A V 13520130 Nguyễn Quang Dũng TT&MMT

15 3 241 A VI 13520127 Nguyễn Quốc Dũng TT&MMT

15 4 242 A VI 13520615 Phạm Hồng Phi TT&MMT

15 5 243 A VI 13520042 Nguyễn Trần Quốc Bảo TT&MMT

15 6 244 A VI 13520104 Hồ Mạnh Cường TT&MMT

15 7 245 A VI 13520936 Lê Khánh Trình TT&MMT

15 8 246 A VI 13520911 Bùi Trương Minh Trang TT&MMT

15 9 247 A VI 13520881 Trần Quang Tiến TT&MMT

15 10 248 A VI 13520147 Nguyễn Xuân Dưỡng TT&MMT

15 11 249 A VI 13520206 Nguyễn Tấn Đô TT&MMT

15 12 250 A VI 13520379 Kiều Minh Khải TT&MMT

15 13 251 A VI 13520397 Nguyễn Minh Đăng Khoa TT&MMT

15 14 252 A VI 13520221 Trần Thị Thu Hà TT&MMT

15 15 253 A VI 13520870 Nguyễn Kim Thùy TT&MMT

15 16 254 A VII 13520051 Phạm Công Bình TT&MMT

15 17 255 A VII 13520868 Phạm Thu Thuỷ TT&MMT

15 18 256 A VII 13520608 Trần Ngọc Phát TT&MMT

15 19 257 A VII 13520751 Trần Nhựt Tân TT&MMT
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15 20 258 A VII 12520359 Nguyễn Văn Sơn TT&MMT

15 21 259 A VII 12520553 Lê Việt Cường TT&MMT

15 22 260 A VII 12520025 Trần Nguyên Bảo TT&MMT

16 1 261 A VII 13520522 Nguyễn Hoài Nam TT&MMT

16 2 262 A VII 13520412 Nguyễn Ngọc Trọng Khương TT&MMT

16 3 263 A VII 12520436 Thạch Ngọc Tiến TT&MMT

16 4 264 A VII 13520250 Trần Thị Thu Hậu TT&MMT

16 5 265 A VII 12520104 Nguyễn Hoàng Duy TT&MMT

16 6 266 A VII 13520979 Hồ Thanh Tuân TT&MMT

16 7 267 A VII 13520424 Bùi Đức Lâm TT&MMT

16 8 268 A VII 12520161 Phạm Thanh Hùng TT&MMT

16 9 269 A VIII 13520932 Lê Minh Triều TT&MMT

16 10 270 A VIII 13521049 Nguyễn Công Vũ TT&MMT

16 11 271 A VIII 13520152 Huỳnh Minh Duy TT&MMT

16 12 272 A VIII 13520247 Nguyễn Danh Hào TT&MMT

16 13 273 A VIII 12520021 Lê Văn Bảo TT&MMT

16 14 274 A VIII 13520003 Phùng Ngọc An TT&MMT

16 15 275 A VIII 13520370 Trần Thị Thương Huyền TT&MMT

16 16 276 A VIII 12520078 Nguyễn Văn Đức TT&MMT

16 17 277 A VIII 13520597 Trần Thị Kiều Oanh TT&MMT

16 18 278 A VIII 12520541 Nguyễn Thanh Bình TT&MMT

16 19 279 A VIII 12520428 Đào Duy Thuận TT&MMT

16 20 280 A VIII 13520852 Lê Hữu Thông TT&MMT

16 21 281 A VIII 12520503 Võ Quốc Việt TT&MMT

16 22 282 A VIII 12520372 Trần Khắc Trí Tâm TT&MMT

16 23 283 A VIII 12520644 Tiếu Hoài Nam TT&MMT

16 24 284 A VIII 12520295 Phạm Kim Chấn Nguyên TT&MMT
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ĐỢT TT SỐ 
GHẾ

KHÁN 
ĐÀI

HÀNG 
GHẾ

MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ

17 1 285 A IX 15210019 Nguyễn Thị Mai Khen thưởng

17 2 286 A IX 15210030 Nguyễn Minh Thùy Trang Khen thưởng

17 3 287 A IX 14210009 Huỳnh Thị Mỹ Linh Khen thưởng

17 4 288 A IX 15210026 Dương Quang Sinh Giấy khen

17 5 289 A IX 15210031 Phan Cảnh Trình Giấy khen

17 6 290 A IX 15210006 Võ Tá Trần Nam

17 7 291 A IX 15210022 Đặng Huỳnh Nghi

17 8 292 A IX 14410016 Huỳnh Thụy Cẩm Thương

17 9 293 A IX 15210010 Cái Huy Hùng Tâm

17 10 294 A IX 15210023 Lưu Phạm Nghĩa

17 11 295 A IX 14210008 Nguyễn Ngọc Lâm

17 12 296 A IX 14210006 Hà Thị Minh Hồng

17 13 297 A IX 15210016 Nguyễn Chí Hiền

17 14 298 A IX 15210033 Trần Văn Tùng

CỬ NHÂN TỪ XA QUA MẠNG (14 HV - 1 ĐỢT)


